
BIỂU THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
(1) 

.............................................................. CỦA 
(2) 

.........................................................

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ
Phiếu 

phát ra

Phiếu thu 

vào

Phiếu 

hợp lệ

Tỷ 

lệ/Phiếu 

thu vào

Phiếu 

không 

hợp lệ

Tỷ 

lệ/Phiếu 

thu vào

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Tổ bầu cử số 1 820 550 545 99,1% 545 545 540 99,1% 515 94,5%

2 Tổ bầu cử số 2 - - -

3 ... - - -

4 - - -

5 - - -

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

11 - - -

12 - - -

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

18 - - -

19 - - -

20 - - -

TỔNG CỘNG 820 550 0 0 545 0 0 1 0 0 545 545 540 1 515 1

(1)
 Quốc hội hoặc HĐND cấp nào thì ghi cấp đó

(2)
 Tên Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã/tỉnh

TT

TÊN TỔ BẦU CỬ

BAN BẦU CỬ, 

ỦY BAN BẦU CỬ

DÂN SỐ

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU
TỶ LỆ (%) CỬ TRI ĐÃ 

THAM GIA BỎ PHIẾU

TỔNG SỐ CỬ TRI ĐÃ 

THAM GIA BỎ PHIẾU
TỔNG SỐ CỬ TRI

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký ghi rõ họ tên)

...........................................................................
(2)

(Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên)



Số phiếu 

bầu 1

Số phiếu 

bầu 2

Số phiếu 

bầu 3

Số phiếu 

bầu 4

Số phiếu 

bầu 5

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

Ông/Bà

.............
Tỷ lệ

19 20 21 22 23

10 10 20 200 300 500 92,6% 30 5,6% 400 74,1% 400 74,1% 30 5,6% 480 88,9% 30 5,6% 520 96,3%

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

10 10 20 200 300 500 92,6% 30 5,6% 400 74,1% 400 74,1% 30 5,6% 480 88,9% 30 5,6% 520 96,3%

(Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký ghi rõ họ tên)

SỐ PHIẾU BẦU CHO MỖI NGƯỜI ỨNG CỬ
PHÂN LOẠI PHIẾU BẦU HỢP LỆ

(theo số đại biểu được bầu)

29 30 3124 25 26 27 28

Ngày .......... tháng 3 năm 2026

...........................................................................
(2)


